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LỚP 10
UNITS :  5 , 6
· Multiple choice  (6pts)
· Reading comprehension 

· Pronunciation and stress 

· Error Identification 

· Speaking 
· Grammar and Structures

· WRITING  (4pts)
· Vocabulary 

· Word forms  


Sentence transformation  

· If clause- type 2  

· Relative clauses 

· Infinitive / Gerunds

· Past Perfect with When / After / Before 

· CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Reading Comprehension
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Gap-filling 
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	
	5 câu

	 Multiple choice
	10 câu
	7 câu
	3 câu
	
	20 câu

	Tổng (1)
	15 câu
	9 câu
	5 câu
	1 câu
	30 câu

	TỰ LUẬN

	Vocabulary
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	5 câu

	Word forms
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Sentence transformations
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Tổng(2)
	4 câu
	4 câu
	4 câu
	3 câu
	15 câu

	(1)+(2)
	19 câu
	13 câu
	9 câu
	4 câu
	45 câu



LỚP 11

UNITS :  5, 6
· Multiple choice  (6pts)
· Reading comprehension 

· Pronunciation and stress 

· Error Identification 

· Speaking 
· Grammar and Structures

· WRITING  (4pts)
· Vocabulary 

· Word forms  


Sentence transformation  

· Modal perfect )

· Quantifiers 

· Cleft sentences 

· Gerunds/ Perfect Gerunds 


CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Reading Comprehension
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Gap-filling 
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	
	5 câu

	 Multiple choice
	10 câu
	7 câu
	3 câu
	
	20 câu

	Tổng (1)
	15 câu
	9 câu
	5 câu
	1 câu
	30 câu

	TỰ LUẬN

	Vocabulary
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	5 câu

	Word forms
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Sentence transformations
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Tổng(2)
	4 câu
	4 câu
	4 câu
	3 câu
	15 câu

	(1)+(2)
	19 câu
	13 câu
	9 câu
	4 câu
	45 câu



LỚP 12

UNITS  10,11,12,13
· Multiple choice  50 sentences 
· Reading comprehension 

· Pronunciation and stress 

· Grammar and structures 

· Vocabulary 

· Error Identification 

· Speaking 
· Word forms  

· Transformation with tenses 

· Modal  verbs
· Passive voice
· Double comparisons

· Transitive / Intransitive verbs
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Pronunciation 

and stress 
	4 câu
	
	
	
	4 câu

	Reading comprehension
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	5 câu

	Gap-filling


	1 câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Speaking 


	2 câu
	
	1 câu
	
	3 câu

	Error Identification 


	1 câu
	
	1 câu
	1 câu
	3 câu

	Closest + Opposite words


	2 câu
	1 câu
	
	1 câu
	4 câu

	Grammar ,Tenses 

structures 


	1 câu
	5 câu
	2 câu
	
	8 câu

	Vocabulary
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	
	4 câu

	Prepositions  phrasal verbs
	2 câu
	2 câu
	
	
	4 câu

	Word forms   


	2 câu
	2 câu
	1 câu
	
	5 câu

	Writing  


	2 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	5 câu

	Tổng
	20 câu
	15 câu
	10 câu
	5 câu
	50 câu



Duyệt của BGH 
Tân Phú , ngày 20tháng 02 năm 2024
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